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	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                           HUYỆN CỦ CHI
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC


Số: 164/QĐ-CĐGD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Củ Chi, ngày 24 tháng 10  năm 2015


QUY ĐỊNH
Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với công đoàn cơ sở  


Nhằm bảo đảm tính toàn diện, khách quan, cụ thể, chính xác và kịp thời; đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo;
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi ban hành quy định về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thực hiện báo cáo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

2. Đảm bảo tính chính xác về số liệu, nội dung.
3. Đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

A. Thể loại báo cáo định kỳ:

1. Báo cáo tài chính công đoàn:
1.1. Báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn (Mẫu B14-TLĐ)
Công đoàn cơ sở lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn hằng năm theo mẫu số B14-TLĐ. Thời gian gửi báo cáo dự toán năm sau lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 15/11 của năm trước.

- Số lượng: 02 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
Sau khi Ban Thường vụ ký duyệt xong, Công đoàn Giáo dục huyện sẽ thông báo bằng văn bản để các công đoàn cơ sở nhận 01 bộ về lưu trữ tại đơn vị.  
1.2. Báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn (Mẫu B07-TLĐ)

Công đoàn cơ sở lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính 6 tháng một lần (một năm 2 kỳ) lên Công đoàn Giáo dục xét duyệt theo Mẫu số B07-TLĐ và Bảng kê chứng từ thu chi theo mẫu đính kèm. Thời gian gửi báo cáo quyết toán lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm sau đối với báo cáo 6 tháng cuối năm.
- Số lượng: 02 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
Sau khi Ban Thường vụ ký duyệt xong, Công đoàn Giáo dục huyện sẽ thông báo bằng văn bản để các công đoàn cơ sở nhận 01 bộ về lưu trữ tại đơn vị.  

2. Báo cáo số liệu công đoàn:

Công đoàn cơ sở lập báo cáo số liệu của đơn vị hằng quý theo “Mẫu báo cáo số liệu công đoàn” (File Excel đính kèm theo quy định này). Khi thực hiện báo cáo này cần nghiên cứu thông tin hướng dẫn trên Sheet “Lưu ý” trên File báo cáo. Thời gian gửi báo cáo số liệu công đoàn hằng quý lên Công đoàn Giáo dục như sau:

* Quý I: 

- Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến ngày 28 tháng 02 của năm hiện tại.
- Ngày gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 05 tháng 3 của năm hiện tại.

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
* Quý II: 

- Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 của năm hiện tại.
- Ngày gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 05 tháng 6 của năm hiện tại.

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
* Quý III: 

- Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 của năm hiện tại.
- Ngày gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 05 tháng 9 của năm hiện tại.

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
* Quý IV: 

- Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/9 đến ngày 05/11 của năm hiện tại.
- Ngày gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 05 tháng 11 của năm hiện tại.

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện

3. Báo cáo hoạt động công đoàn định kỳ hằng quý:

Công đoàn cơ sở lập báo cáo hoạt động công đoàn của đơn vị hằng quý theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này.
Thời gian gửi báo cáo hoạt động công đoàn hằng quý lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng đầu của quý sau liền kề với kỳ báo cáo.

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện

4. Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn:

Công đoàn cơ sở lập báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn của đơn vị theo văn bản hướng dẫn và File Excel thống kê số liệu tổng hợp (văn bản hướng dẫn và File thống kê số liệu sẽ được gửi về công đoàn cơ sở chậm nhất ngày 20 tháng 12 hằng năm). 
Thời gian gửi báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 năm sau liền kề năm hiện tại (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý IV). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn:

Công đoàn cơ sở lập báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn của đơn vị theo văn bản hướng dẫn và File Excel thống kê số liệu tổng hợp (văn bản hướng dẫn và File thống kê số liệu sẽ được gửi về công đoàn cơ sở chậm nhất ngày 20 tháng 05 hằng năm). 

Thời gian gửi báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 hằng năm (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý II). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
6. Báo cáo sơ kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân lập báo cáo sơ kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này.

Thời gian gửi báo cáo sơ kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 năm sau liền kề năm hiện tại (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý IV). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
7. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân lập báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này.

Thời gian gửi báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 hằng năm (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý II). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
8. Báo cáo sơ kết hoạt động Ban nữ công:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban nữ công lập báo cáo sơ kết hoạt động Ban nữ công của đơn vị theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này.

Thời gian gửi báo cáo sơ kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 năm sau liền kề năm hiện tại (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý IV). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
9. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban nữ công:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban nữ công lập báo cáo tổng kết hoạt động Ban nữ công của đơn vị theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này.

Thời gian gửi báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 hằng năm (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý II). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
10. Báo cáo sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn lập báo cáo sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này. Đồng thời nộp kèm báo cáo sơ kết các biên bản kiểm tra 6 tháng cuối năm gồm: biên bản kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn, biên bản kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, biên bản kiểm tra quỹ công đoàn, biên bản kiểm tra tiền mặt. 
Thời gian gửi báo cáo sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 năm sau liền kề năm hiện tại (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý IV). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
11. Báo cáo tổng kết hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn:

Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn lập báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo mẫu hướng dẫn kèm theo cuối quy định này. Đồng thời nộp kèm báo cáo tổng kết các biên bản kiểm tra 6 tháng đầu năm gồm: biên bản kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn, biên bản kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, biên bản kiểm tra quỹ công đoàn, biên bản kiểm tra tiền mặt. 

Thời gian gửi báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân lên Công đoàn Giáo dục chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 hằng năm (cùng kỳ nộp báo cáo hoạt động Quý II). 

- Số lượng: 01 bộ có ký tên và đóng dấu xác nhận của Công đoàn cơ sở; đồng thời gửi File báo cáo về địa chỉ mail: congdoangdcuchi@gmail.com
- Nơi nhận văn bản: văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện.
B. Thể loại báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất:

Công đoàn cơ sở lập báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Công đoàn Giáo dục huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời về biểu mẫu, số lượng, thời gian và hình thức báo cáo do Công đoàn Giáo dục quy định. 

Trên đây là quy định về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện. Đề nghị các Công đoàn cơ sở nghiên cứu, triển khai, thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung quy định này./.

	Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ LĐLĐ huyện;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- CĐCS các trường MN, TH, THCS và các đơn vị

   trực thuộc;

- Lưu: VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Nguyễn Thị Loan


MỘT SỐ BIỂU MẪU, HƯỚNG DẪN KÈM THEO QUY ĐỊNH NÀY

	Công đoàn cấp trên:
Công đoàn:
Loại hình đơn vị:
	Mẫu B14-TLĐ
MSĐV:


BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Năm

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

	- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:
	người
	- Quỹ lương đóng KPCĐ:
	đồng

	- Số đoàn viên:
	người
	- Quỹ lương đóng ĐPCĐ:
	đồng

	- Số cán bộ CĐ chuyên trách:
	người
	
	


B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Đơn vị: đồng

	TT
	Nội dung
	Mã số
	Ước thực hiện năm trước
	Dự toán năm nay
	Ghi chú

	I. PHẦN THU
	
	
	
	

	1
	Đoàn phí công đoàn
	23
	
	
	

	2
	Kinh phí công đoàn
	22
	
	
	

	3
	Thu Khác
	24
	
	
	

	
	- Chuyên môn hỗ trợ
	24.01
	
	
	

	
	- Thu khác tại đơn vị
	24.02
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	

	4
	Kinh phí cấp trên cấp
	25
	
	
	

	5
	Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ
	26
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	

	II. PHẦN CHI
	
	
	
	

	1
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương
	27
	
	
	

	2
	Quản lý hành chính
	29
	
	
	

	3
	Hoạt động phong trào
	31
	
	
	

	
	Trong đó: - Đào tạo cán bộ
	31.01
	
	
	

	
	- Trợ cấp
	31.02
	
	
	

	
	- Hỗ trợ du lịch
	31.03
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	

	4
	Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp
	37
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	III. Dự phòng
	48
	
	
	


C- THUYẾT MINH

	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)
	Ngày      tháng      năm
TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)


	Công đoàn cấp trên:
Công đoàn:
Loại hình đơn vị:
	Mẫu B07-TLĐ
MSĐV:


BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

6 tháng …… Năm 201….

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

	- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:
	người
	- Quỹ lương đóng KPCĐ:
	đồng

	- Số đoàn viên:
	người
	- Qũy lương đóng ĐPCĐ:
	đồng

	- Số cán bộ CĐ chuyên trách:
	người
	
	


B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung
	Mã số
	Dự toán năm
	Quyết toán kỳ này
	Lũy kế từ đầu năm

	I. PHẦN THU
	
	
	
	

	1
	Đoàn phí công đoàn
	23
	
	
	

	2
	Kinh phí công đoàn
	22
	
	
	

	3
	Thu khác
	24
	
	
	

	
	- Chuyên môn hỗ trợ
	24.01
	
	
	

	
	- Thu khác tại đơn vị
	24.02
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	

	4
	Kinh phí cấp trên cấp
	25
	
	
	

	5
	Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ
	26
	
	
	

	6
	Nhận bàn giao tài chính
	46
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	

	II. PHẦN CHI
	
	
	
	

	1
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương
	27
	
	
	

	2
	Quản lý hành chính
	29
	
	
	

	3
	Hoạt động phong trào
	31
	
	
	

	
	Trong đó: - Đào tạo cán bộ
	31.01
	
	
	

	
	- Trợ cấp
	31.02
	
	
	

	
	- Hỗ trợ du lịch
	31.03
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	4
	Kinh phí đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp
	37
	
	
	

	5
	Bàn giao tài chính
	47
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	

	III. Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ
	48
	
	
	

	IV. Kinh phí phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp
	49
	
	
	


C- THUYẾT MINH

	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)
	Ngày      tháng      năm
TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)


	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI
	
	
	

	CĐCS ………………………………..
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU - CHI 

	6 tháng ….. năm 201……

	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Chứng từ
	Nội dung thu chi
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Phiếu thu
	Phiếu chi
	
	Thu
	Chi
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	………………., ngày …thang…năm...

	
	
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

	Phụ trách kế toán
	Chủ tịch

	(Ký, họ tên)
	(Ký, đóng dấu, họ tên)

	
	
	
	
	
	
	


	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  CỦ CHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CĐCS:…………………………
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	
	

	Số: …../ BC-CĐCS
	Củ Chi, ngày     tháng     năm 201   




BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ …… NĂM 201…

CỦA CĐCS:  TRƯỜNG ………………………..

I.  TÌNH HÌNH NHÂN SỰ: ( Số liệu báo cáo tính đến ngày 15 của tháng báo cáo )

· Tổng số CB-GV-CNV:



…
- Nữ: ….

+ Lao động Hợp đồng dài hạn ( trên 1 năm ):
….
người.

+ Làm việc thời vụ:




….
người.


· Tổng số Đoàn viên công đoàn:


….
- Nữ: …..

· Số tổ CĐ: 





….
- Tổ trưởng là nữ:
….

· Ủy viên Ban chấp hành:



…..
- Tổng số nữ:
….

· Biến động đoàn viên trong kỳ báo cáo:
+ Kết nạp mới:




….
- Nữ: ….


+ Chuyển đến:




…..
- Nữ:
….

+ Chuyển đi:





….
- Nữ:
…..

· Phát thể đoàn viên:




- Tổng số:
….
- Nữ:….

· Đoàn viên là Đảng viên:



- Tổng số:
….
- Nữ: ….


· Phát triển đảng: 




- Tổng số:
….
- Nữ: ….

+ Do Ban Chấp hành CĐCS giới thiệu:

- Tổng số:
…..
- Nữ:…..


+ Được kết nạp Đảng:



- Tổng số:
….
- Nữ: ….


II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền và giáo dục:
· …………….

2. Công tác tổ chức:
· …………….

3. Công tác thi đua:
· …………….

4. Công tác chăm lo đời sống:
· …………….

5. Công tác quản lý tài chính Công đoàn:

· …………….

6. Công tác phối hợp với Hiệu trưởng:
· …………….

7. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị:
· …………….

8. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:
· …………….

9. Việc tổ chức thực hiện các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động:

· …………….

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
· …………….

IV. KIẾN NGHỊ: 

· …………….

V. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ …. NĂM 201….:
	Thời gian
	NỘI DUNG CHÍNH
	Người thực hiện
	Ghi chú

	QUÝ …….
	- ……………………………….
	· 
	


       TM. BAN CHẤP HÀNH 










     CHỦ TỊCH









   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )


	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  CỦ CHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CĐCS:…………………………
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	
	

	Số: …../ BC-CĐCS
	Củ Chi, ngày     tháng     năm 201   




BÁO CÁO
 ……… KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Năm học: …………………
Căn cứ chương trình hoạt động năm học  ………….của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ kết quả thực hiện trong thời gian ……………

Ban Thanh tra nhân dân trường ……………. nhận xét đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như sau:
A.      Kết quả hoạt động trong …….. năm học ……………..:
I. Về đặc điểm tình hình:
- Ban thanh tra nhân dân trường ……………. nhiệm kỳ 2015 – 2017 được Hội nghị CBCC trường ……………….. năm học ………….. ( Ngày ………………..) bầu ra, gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c …………………….    – Trưởng ban

2. Đ/c ………………….        – Ủy viên

3. Đ/c ………………….        – Ủy viên

………………

Sau khi được kiện toàn, Ban Thanh tra nhân dân đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn cơ sở Trường …………..

………………………..

                Xác định chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân:
- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CB, GV trong Nhà trường.

Trong ………….. qua, sự hiện diện của Ban Thanh tra nhân dân có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của đơn vị. Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát, bảo vệ pháp luật và quyền lợi CB, GV và người lao động.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Thanh tra nhân dân xin báo cáo một số nội dung như sau:

1.       Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước:
………………………

2.       Việc thực hiện nội qui, qui chế trong nhà trường:
………………………

3. Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC
………………………

4.       Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động
………………………

III. Tồn tại:
………………………

………………………

………………………

B. Phương hướng, nhiệm vụ ………………………….:
………………………

………………………

………………………

Trọng tâm:

………………………

………………………

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường …………….

Xác nhận của BCH CĐCS      TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
                                                                         TRƯỞNG BAN 
 

 

                                      
                                                                                         

	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  CỦ CHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CĐCS:…………………………
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	
	

	Số: …../ BC-CĐCS
	Củ Chi, ngày     tháng     năm 201   




BÁO CÁO ……… KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG

 …………………NĂM HỌC ………….

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban nữ công Công đoàn trường …………. năm học …………;

Ban Nữ công Công đoàn trường …………. nhận xét đánh giá hoạt động nữ công trong ………….năm học ………… như sau:

1. Đặc điểm tình hình

         Tổng số CNVCLĐ:  
……….. người  Nữ: ………….  Tỉ lệ:  …………..%

Tổng số Đoàn viên: 
……….. người  Nữ: ………….  Tỉ lệ:  …………..%
Tổng số đảng viên:  
……….. người  Nữ: ………….  Tỉ lệ:  …………..%
     2. Thuận lợi, khó khăn:

Thuận lợi:

…………

Khó khăn:

……………

3. Những mặt hoạt động đã làm được:

   3.1. Phong trào “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”

………………….

3.2. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao:


………………….
3.3. Tham gia các mặt hoạt động phong trào:


………………….
     
 3.4. Công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ cán bộ, giáo viên và nhân viên.


………………….
 3.5. Về hoạt động xã hội: 

       
………………….
    4. Những mặt tồn tại:


………………….
     5. Bài học kinh nghiệm:


………………….
          Trên đây là báo cáo hoạt động nữ công của Công đoàn trường …………../.

Xác nhận của BCH CĐCS      


     TM. BAN NỮ CÔNG
                                                                         

TRƯỞNG BAN 
	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  CỦ CHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CĐCS:…………………………
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	
	

	Số: …../ BC-CĐCS
	Củ Chi, ngày     tháng     năm 201   




BÁO CÁO ……. KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT- CĐGD

NĂM HỌC …………………….

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG …………..NĂM HỌC …………….

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
3. Về tổ chức: 

Tổng số CNVCLĐ:
……………..

Nữ:…………….
Tỉ lệ: ………….

Tổng số Đoàn viên:
 ……………..
Nữ:…………….
Tỉ lệ: ………….

Ủy ban kiểm tra: gồm ……………..

II/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC:

………………….

III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Giúp Ban chấp hành Công đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn:

……………………..

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN

+ Nội dung:………………
+ Nhận xét:
* Ưu:……………….

* Hạn chế:……………..

+ Kết luận: ……………

2. Kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn: 

+ Nội dung:………………
+ Nhận xét:
* Ưu:……………….

* Hạn chế:……………..

+ Kết luận: ……………

3.Giúp BCH giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của  CB - GV- CNV: 

Tổng số đơn ………………. Trong đó:
Trực tiếp nhận đơn: ……………….
Tiếp CNVC lao động: ………….. lượt người
Đơn khiếu nại: …………… ( trong đó thuộc thẩm quyền công đoàn : …………..)
Đơn tố cáo:…….…….( có…………. nặc danh)
+ Nội dung:………………
+ Nhận xét:
* Ưu:……………….

* Hạn chế:……………..

+ Kết luận: ……………

4. Công tác tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ:

+ Nội dung:………………
+ Nhận xét:
* Ưu:……………….

* Hạn chế:……………..

+ Kết luận: ……………

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu:……………….

* Hạn chế:……………..

* Kiến nghị: …………….

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ………………………..

- Căn cứ vào ……………
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của công tác Uỷ ban Kiểm tra theo quy định.
Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn đề ra phương hướng hoạt động trọng tâm sau:
1/ Nội dung trọng tâm:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng trong đội ngũ Ủy ban Kiểm tra, tập trung nội dung, phương pháp hoạt động của UBKT, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013 và Hường dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thi hành điều lệ.

- ……………….
2/ Các nội dung và chỉ tiêu công tác kiểm tra:

2.1) Đối với nhiệm vụ giúp BCH kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn:

* Nội dung:
* Chỉ tiêu:
2.2) Đối với nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn:

* Nội dung:
* Chỉ tiêu:
2.3) Đối với nhiệm vụ giúp Ban chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

* Nội dung:
* Chỉ tiêu:
2.4) Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra:

* Nội dung:
* Chỉ tiêu:
3/ Biện pháp thực hiện:
…………………

          Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT  Công đoàn trường …………../.

Xác nhận của BCH CĐCS      


     TM. ỦY BAN KIỂM TRA
                                                                         



Nơi nhận:


BTV, CĐGD Củ Chi.


Lưu ( 01 )  -  CĐCS.
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